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A. Hoạt động thực hành bài 106 Toán lớp 4 VNEN 

Câu 2: Trang 110 toán VNEN 4 tập 2 

4 giờ = ..... phút 

120 phút = ..... giờ 

5 phút = ..... giây 

1/2 giờ = ..... phút 

2 giờ = ..... giây 

480 giây = ..... phút 

10 thế kỉ = .... năm 

1/4 phút = ..... giây 

5 giờ 20 phút = ..... phút 

700 năm = ..... thế kỉ 

3 phút 7 giây = ..... giây 

1/5 thế kỉ = ..... năm 

Đáp án 

4 giờ = 240 phút 

120 phút = 2 giờ 

5 phút = 300 giây 

1/2 giờ = 30 phút 

2 giờ = 7200 giây 
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480 giây = 8 phút 

10 thế kỉ = 1000 năm 

1/4 phút = 15 giây 

5 giờ 20 phút = 320 phút 

700 năm = 7 thế kỉ 

3 phút 7 giây = 187 giây 

1/5 thế kỉ = 20 năm 

Câu 3: Trang 110 toán VNEN 4 tập 2 

Điền dấu < => : 

4 giờ 15 phút ..... 300 phút 

1/4 giờ ..... 15 phút 

327 giây .... 5 phút 20 giây 

2/3 phút ..... 50 giây 

Đáp án 

4 giờ 15 phút ..... 300 phút 

=> 255 phút < 300 phút 

1/4 giờ ..... 15 phút 

=> 15 phút = 15 phút 

327 giây .... 5 phút 20 giây 

=> 327 giây > 320 giây 
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2/3 phút ..... 50 giây 

=> 40 phút < 50 giây 

Câu 4: Trang 111 toán VNEN 4 tập 2 

Điền số đo thời gian thích hợp vào ô trống trong bảng thời gian biểu ở câu lạc bộ 

dưới đây (theo mẫu): 

 

Đáp án 

 

Câu 5: Trang 111 toán VNEN 4 tập 2 

Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

4m2 = .... dm2 

1/5m2= ..... dm2 

3dm2= ..... cm2 

1/10dm2= ..... cm2 

3m2= .... cm2 
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1/100m2 = ..... cm2 

2m225dm2= ..... dm2 

1500dm2 = ..... m2 

5m220cm2= ..... cm2 

600cm2 = .... cm2 

Đáp án 

4m2 = 400 dm2 

1/5m2= 20 dm2 

3dm2= 300 cm2 

1/10dm2= 10 cm2 

3m2= 30000 cm2 

1/100m2 = 100 cm2 

2m225dm2= 225 dm2 

1500dm2 = 15 m2 

5m220cm2= 20020 cm2 

600cm2 = 6 dm2 

Câu 6: Trang 111 toán VNEN 4 tập 2 

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 50m, chiều rộng 30m. Trung bình cứ 

1m2 ruộng đó thu hoạch được 3/5 kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu 

hoạch được bao nhiêu tạ thóc? 
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Đáp án 

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là: 

50 x 30 = 1500 (m2) 

Thửa ruộng đó người ta thu hoạch được số tạ thóc là: 

1500 x 3/5= 900 (kg thóc) = 9 (tạ) 

Đáp số: 9 tạ thóc 

B. Hoạt động ứng dụng bài 106 Toán lớp 4 VNEN 

Câu 1: Trang 111 toán VNEN 4 tập 2 

Đối vui: Bài toán tính sơn 

a. Em hãy ước lượng chiều dài, chiều rộng một bức tường nhà em rồi tính diện tích 

bức tường đó, sau đó tính tiếp nếu sơn toàn bộ tường nhà em thì hết bao hiêu ki 

lô gam sơn. 

b. Trung bình thời gian sơn mỗi mét vuông là 20 phút. Em hãy tính xem nếu sơn 

toàn bộ tường nhà em thì hết bao nhiêu thời gian? 

Đáp án 

Ví dụ mẫu: 

Chiều dài nhà em 5m, chiều rộng 3m 

Vậy diện tích của bức tường nhà em là: 

5 x 3 = 15 (m2) 

Trung bình mỗi m2 hết khoảng 600g sơn, vậy nếu sơn hết cả bức tường hết: 

15 x 600 = 9000 (g) = 9 (kg) 
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b. Nếu sơn toàn bộ ngôi nhà của em thì hết số thời gian là: 

20 x 15 = 300 (phút) = 5 (giờ) 
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